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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Dùng bút chì tô đáp án đúng trong phiếu bài 

làm cho các câu hỏi sau:  

Câu 1: Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với con ? 

A. Nuôi dạy, bảo vệ con mình trong mọi trường hợp. Hi sinh vì con dù con có làm điều gì 

sai đi chăng nữa. 

B. Không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái pháp luật, đạo đức. 

C. Không được phân biệt đối xử đối với các con. 

D. Nuôi dạy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến, không phân biệt đối 

xử, không ngược đãi xúc phạm, ép buộc con làm những điều trái pháp luật, đạo đức. 

Câu 2. Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm 

gì? 

A. Lên án, phê phán, tố cáo.  B. Nêu gương. 

C. Học làm theo.    D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình 

Câu 3. Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất 

sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. 

Việc làm đó nói lên điều gì? 
A. Con cái bất hiếu với cha mẹ.  B. Con cái yêu thương cha mẹ. 

C. Con cái không tôn trọng cha mẹ. D. Con cái tôn trọng cha mẹ. 

Câu 4. Hành động không thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là? 

A. Nuôi dạy con. B. Cho con đi học. C. Dạy con học bài.  D. Bảo con cãi ông bà. 

Câu 5. Nếu ông bà, cha mẹ không may qua đời, anh chị em phải : 

A. Bảo ban nhau học tập. 

B. Bảo vệ nhau trước những người bắt nạt mình 

C. Cùng nhau đi kiếm tiền để sinh sống. 

D. Yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ và nuôi dưỡng nhau. 

Câu 6: Theo em, hậu quả nặng nề nhất đối với người nghiện ma túy là gì ? 

A. Tiêu tốn nhiều tiền bạc, sinh ra túng quẫn 

B. Trở lên lười nhác, chán đời mất khả năng lao động 

C. Làm cho bạn bè, người thân xa lánh 

D. Có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và dẫn tới cái chết 

Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về phòng chống tệ nạn xã hội? 
A. Thấy người buôn bán ma tuý thì nên tránh đi.      

B. Chỉ những ai  bỏ học, đua đòi, ăn chơi mới mắc tệ nạn xã hội .         

C. Dùng thử ma tuý một lần không sao.                     

D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.        

Câu 8: Tình huống nào sau đây vi phạm qui định pháp luật phòng chống tệ tệ nạn xã hội? 

A. An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền. 

B. Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng. 

C. Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an. 

D. Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện. 

Câu 9: Hình thức nào sau đây không thuộc phạm vi tệ nạn xã hội?  

A. Cá cược bóng đá.   B. Chơi tú lơ khơ lấy tiền.  

C. Chơi sổ số.   D. Chọi gà ăn tiền. 

Câu 10 : Em lựa chọn cách ứng xử nào khi một người rủ em đi hít thử hê-rô-in?  

A. Cứ đi thử xem sao.           B. Từ chối, không đi. 

Mã đề GDCD811     



C. Rủ thêm người khác cùng đi.  D. Vui có cơ hội tốt. 

Câu 11 : Việc làm nào sau đây giúp mỗi chúng ta tránh xa được tệ nạn xã hội?  

A. Sống giản di, lành mạnh biết giữ mình để không mắc vào tệ nạn xã hội.   

B. Thấy người buôn bán ma tuý thì lờ đi coi như là không biết.  

C. Tham gia các nhóm cờ bạc, ma túy. 

D. Tổ chức đánh bạc. 

Câu 12 : HIV lây truyền qua những con đường nào ? 

A. Ho, hắt hơi. B. Lây truyền từ mẹ sang con.  C. Nói chuyện.   D. Muỗi đốt. 

Câu 13 : Vì sao HIV/AIDS là hiểm hoạ của loài người ?  

A. Không gây chết người. 

B. Không có khả năng lây truyền rộng rãi. 

C. Không gây tổn thất về kinh tế gia đình và xã hội.  

D. Khả năng lây truyền rộng rãi, gây chết người. 

Câu 14: Em sẽ làm gì khi có bạn bị nhiễm HIV? 

A. Xa lánh bạn.  

B. Lôi kéo mọi người không chơi với bạn.  

C. Quan tâm giúp đỡ động viên khuyến khích về tinh thần và vật chất.  

D. Nói xấu bạn với người khác. 

Câu 15 : Theo em, HIV không lây truyền qua con đường nào trong các con đường sau:   

A. Dùng chung bơm, kim tiêm;  B.  Mẹ truyền sang con;      

C. Dùng chung cốc, bát đũa  D. Qua quan hệ tình dục; 

Câu 16 : Em sẽ làm gì nếu bạn em rủ em đi chơi điện tử ăn tiền và nói sẽ chi tiền cho 

em? 

A. Đi ngay cùng bạn.   B. Rủ thêm vài bạn cùng đi. 

C. Đi và đòi tự mình chi tiền.  D. Từ chối và khuyên bạn không đi. 

Câu 17 : Em rủ An đến nhà Bình chơi nhân dịp sinh nhật Bình. An nói không đi với lí 

do chị của Bình bị nhiễm HIV/AIDS, An sợ bị lây. Trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?  

A. Không đi nữa vì sợ bị lây.  B. Quyết định đi một mình. 

C. Rủ bạn khác đi cùng cho đỡ sợ.  D. Giải thích cho An và thuyết phục bạn cùng đi.                         

Câu 18: Hậu quả của tệ nạn xã hội không ảnh hưởng đến… 

A. sức khỏe.  B. trật tự xã hội. C. hạnh phúc gia đình. D. sự biến đổi khí hậu. 

Câu 19: Ý kiến nào sau đây không phải biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?  

A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội. 

B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 

C. Sống giản dị, lành mạnh. 

D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái? 

Câu 20: T là bạn học cùng lớp em, thường xuyên giao du với bọn xấu. Có lần chúng bắt 

T phải lấy tiền của bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T em sẽ làm 

gì để giúp đỡ bạn? 

A. Khuyên nhủ và giúp đỡ T.             B. Mặc kệ bạn vì không liên quan đến mình. 

C. Nói xấu T trước lớp cho T xấu  hổ. D. Báo cho nhà trường biết để T bị phạt. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1. (2 điểm) : Tệ nạn xã hội là gì? Nêu tác hại của tệ nạn xã hội đối với đời sống con người. 

Câu 2. (3 điểm) Cho tình huống: Mấy ngày tết được nghỉ học ở nhà, em Kiên đã rủ hai 

người bạn thân là Lan và Nam cùng chơi bài cho vui. Kiên đề xuất để thêm phần quyết liệt 

khi chơi, cả lũ sẽ phân thắng thua khi chơi bài bằng tiền, cụ thể người thắng sẽ nhận được 

2.000 đồng của người thua sau mỗi ván bài. Bạn Lan đã đồng ý ngay lập tức vì nghĩ rằng 

mình chơi bài giỏi, sẽ thắng được nhiều tiền.  

Câu hỏi: 

a. Em có đồng ý với việc làm của Lan không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của Lan, em sẽ làm gì? 


